Phần III

LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

a) Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng quy định:

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện 
	05 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


b) Đối với trường hợp mất hồ sơ đăng ký:
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(25 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện 
	22 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

a) Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng quy định:

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện 
	05 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


b) Đối với trường hợp mất hồ sơ đăng ký:
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(25 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện 
	22 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(03 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện 
	01 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày


4. Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

a) Đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(03 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện 
	01 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày


b) Đối với trường hợp cấp đổi biển số (hoặc trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký và biển số):

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(15 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện 
	12 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


c) Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng cải tạo, thay đổi màu sơn:
- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện 
	05 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


5. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(20 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện 
	17 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


6. Thủ tục Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố.

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải -Phương tiện 
	05 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính côngtỉnh
	0,5 ngày


7. Thủ tục Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(03 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện 
	01 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày


8. Thủ tục cấp Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến.

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện 
	05 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	01 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,5 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5 ngày


9. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.
- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(02 ngày)

	

















	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện 
	0,5 ngày

	
	Lãnh đạo

Sở GTVT
	0,5 ngày

	
	Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
	0,25 ngày

	
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25 ngày


Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh











Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh











Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ





Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ








Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ





Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ





Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ








Ký duyệt hồ sơ





Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh








Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ





Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ của


tổ chức, cá nhân





Nhận hồ sơ từ 


Trung tâm Hành chính công tỉnh











Giải quyết hồ sơ





Ký duyệt hồ sơ





Nhận và chuyển kết quả





Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








1

